
 

GIẢI NĂNG KHIẾU LỨA TUỔI U12 TPHCM NĂM 2023 
BẢNG XẾP HẠNG cập nhật ngày 12/07/2023 

 

B
Ả

N
G

 A
 

ĐỘI 1 2 
3 

4 Điểm HS XH 

1. Bình Tân  
4 – 2  

3 

0 – 5  

0 

5 – 0  

3 
6 -3 III 

2.Quận 8 
2 – 4  

0 
 

1 – 0  

3 
5 – 0  

3 
6 +3 II 

3.Nam Sơn Quận 

10 

5 – 0  

3 

0 – 1  

0 

 7 – 0  

3 
6 +12 I 

4.Thanh Khiết 
0 – 5  

0 

0 – 5  

0 

0 – 7  

0 
 0 -12  

Bình Tân – Q8: 4 – 2. 

Bình Tân  - Q10 : 0 – 5, 

Q8 – Q10   : 1 – 0, 

Bình Tân: 4 – 7 : - 3. 

Q10: 5 – 1 : + 4. 

Q8: 5 – 2 : +3 

 

B
Ả

N
G

 B
 

ĐỘI 1 2 
3 

4 Điểm HS XH 

1.Thủ Đức 1  
4 – 0  

3 

3 – 0  

3 

3 – 1  

3 
6 +7 I 

2.Quận 1 
0 – 4  

0 
 

4 – 1  

3 
1 – 1  

1 
4 -4 II 

3.Quận 7 
0 – 3  

0 

1 – 4  

0 

 0 – 0  

1 
1 -3  

4.Quận 3 
1 – 3  

0 

1 – 1  

1 

0 – 0  

1 
 2 0  

 

 

 

B
Ả

N
G

 C
 

ĐỘI 1 2 
3 

4 Điểm HS XH 

1.Tân Phú  
0 – 3  

0 

2 – 2  

1 

1 – 3  

0 
1 -5  

2.Quận 12 
3 – 0  

3 
 

0 – 3  

0 
1 – 1  

1 
4 0 III 

3.Quận 6 
2 – 2  

1 

3 – 0  

3 

 1 – 2  

0 
4 +2 II 

4.Nam Việt 
3 – 1  

3 

1 – 1  

1 

2 – 1  

3 
 7 +3 I 

 

 

B
Ả

N
G

 D
 

ĐỘI 1 2 
3 

4 Điểm HS XH 

1. Navy Phú 

Nhuận 
 

14 – 0  

3 

10 – 0  

3 

8 – 0  

3 
9 +32 I 

2.VJSS 
0 – 14  

0 
 

0 – 2  

0 
1 – 2  

0 
0 -17  

3.Quận 11 
0 – 10 

0 

2 – 0  

3 

 0 – 4  

0 
3 -12  

4.Bình Thạnh 
0 – 8  

0 

2 – 1  

3 

4 – 0  

3 
 6 -3 II 

 

 



 

 

 

 

 

 

B
Ả

N
G

 E
 

ĐỘI 1 2 
3 

4 Điểm HS XH 

1.Hiệp Bình 

Chánh 
 

1 – 6  

0 

0 – 1  

0 
1 – 2  

0 
0 -6  

2.Black Football 

Camp 

6 – 1  

3 
 

0 – 1  

0 
0 – 2  

0 
3 +3 III 

3.Quận 5 
1 – 0  

3 

1 – 0  

3 

 1 – 0  

3 
9 +2 I 

4.Shoptretho 

Ngọc Hùng 

2 – 1  

3 

2 – 0  

3 

0 – 1  

0 
 6 +1 II 

 

 

B
Ả

N
G

 F
 

ĐỘI 1 2 
3 

4 Điểm HS XH 

1.Thủ Đức 2  
0 – 1  

0 

3 – 0  

3 
0 – 0  

1 
4 +2 II 

2.SFA 
1 – 0  

3 
 

4 – 1  

3 
1 – 0  

3 
9 +5 I 

3.Củ Chi 
0 – 3  

0 

0 – 0  

1 

 0 – 3  

0 
0 -6  

4.Phú Nhuận 
0 – 0  

1 

0 – 1  

0 

3 – 0  

3 
 4 +2 III 

 

 

           Đá luân lưu 11m : TP Thủ Đức 2 – Phú Nhuận: 7 – 6 (0 – 0 ) 

 

 

Vòng 1/16: Thứ sáu ngày 14/07/2023, sân Phú Nhuận, H2 Tân Bình 

 

GIỜ TRẬN SÂN ĐỘI GĂP NHAU TỈ SỐ MÀU ÁO 

8g30 37 Phú 

Nhuận 
Navy Phú Nhuận – Black Football Camp (III E)  V-V-V/TÍM-TÍM 

T-ĐEN-T/XL 

10g00 38 Quận 5 – Bình Thạnh  C-C-C/ĐEN 

H-H-H/XD 

8g30 39 H2 Tân 

Bình 

Nam Việt – Phú Nhuận (III F)  Đ-Đ-Đ/# 

V-V-V/XD 

10g00 40 SFA – Shoptretho Ngọc Hùng  Đ-Đ-Đ/ĐEN 

T-T-T/X 

   Vòng 1/16: Thứ bảy ngày 15/07/2023, sân Lê Minh Xuân BC và sân Phước Long A  

 

 
8g30 41 Bình 

Chánh 
Nam Sơn Quận 10 – Quận 12 (III C)  Đ-Đ-Đ/ĐEN 

T-T-T/X 

10g00 42 Quận 8 – Quận 6  C-C-C/X 

V-X-XL/ĐEN 

14g30 43 Phước 

Long A 
Thủ Đức 1 – Bình Tân (III A)  X-X-X/TÍM 

C-C-C/ĐEN 

16g00 44 Quận 1 – Thủ Đức 2  ĐỎ-ĐỎ-ĐỎ/XL 

T-X-X/TÍM 

 

Vòng tứ kết: Thứ hai, ngày 17/07/2023, sân Phú Nhuận, sân Bình Chánh 

 

GIỜ TRẬN SÂN ĐỘI GĂP NHAU TỈ SỐ MÀU ÁO 

8g30 45 Phú 

Nhuận 
Thắng trận 37    – Thắng trận 42   

10g00 46 Thắng trận 38    – Thắng trận 39   

8g30 47 Bình 

Chánh 
Thắng trận 41    – Thắng trận 44   

10g00 48 Thắng trận 40     – Thắng trận 43   

 

 

 

 



 

 

 

 

Bán kết: Thứ tư, ngày 19/07/2023, sân Phú Nhuận 

 

 

GIỜ TRẬN ĐỘI GĂP NHAU TỈ SỐ MÀU ÁO 

8g30 49 Thắng trận 45      – Thắng trận 47   

10g00 50 Thắng trận 46      – Thắng trận 48    

 

Chung kết: Thứ sáu, ngày 21/07/2023, sân Phú Nhuận  

 

 

GIỜ TRẬN ĐỘI GĂP NHAU TỈ SỐ MÀU ÁO 

09g00 51 Thắng trận 49      – Thắng trận 50   

10g00  BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


